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KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động
và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã

giai đoạn II (2013 - 2016) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Phần I
CĂN CỨ BAN HÀNH KẾ HOẠCH

Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; 

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến 2012; Công văn số 2717/LĐ-TBXH-PC ngày 08/8/2012 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm 2016.

Phần II
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN I (2009 - 2012)
I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:
Thực hiện Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009-2012”. 

Căn cứ nhiệm vụ được giao, hàng năm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật giai đoạn 2009-2012 và tình hình thực tế tại địa phương, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp các ngành liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện và kế hoạch kinh phí, phân công nhiệm vụ tuyên truyền của từng đơn vị, phân bổ kinh phí tuyên truyền cho từng đơn vị để triển khai thực hiện trong năm.
II. Việc thực hiện các giải pháp của Đề án:
- Hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Theo đó, chọn lọc các văn bản, quy định của pháp luật liên quan người lao động, người sử dụng lao động và tình hình thực tế của địa phương làm cơ sở triển khai công tác tuyên truyền.

- Có sự phối hợp giữa cơ quan chủ trì thực hiện và các cơ quan liên quan hàng năm bố trí kinh phí kịp thời để triển khai thực hiện kế hoạch.

- Các ngành liên quan bố trí cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để việc thực hiện công tác tuyên truyền được chủ động, đúng mục tiêu.

- Sử dụng các hình thức tuyên truyền thiết thực, ngắn gọn dễ nhớ, dễ hiểu, thu hút sự chú ý người nghe như hỏi đáp, phát tờ bướm, sổ tay,… nhằm mang lại hiệu qủa trong thực hiện công tác tuyên truyền.

- Cập nhật kịp thời các văn bản, quy định mới của pháp luật liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động.

III. Tình hình tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn của địa phương:
Với mục tiêu tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội,… Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành liên quan như: Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm Xã hội thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012 do Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/2/2009.

Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền như: Tổ chức tập huấn các chính sách pháp luật liên quan đến lao động, công đoàn, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền đến tận tay người lao động và người sử dụng lao động.
- Liên tục từ giữa năm 2009 đến tháng 9 năm 2012, hàng Quý hoặc 6 tháng, chỉ đạo phòng chức năng luân phiên mời các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn mở Hội nghị giới thiệu các quy định của pháp luật về lao động và các văn bản pháp quy hướng dẫn dưới luật, gồm: Bộ luật Lao động, các Nghị định của Chính phủ quy định về hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; các Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, tối thiểu vùng hàng năm và các Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động và vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, số người được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động là 4.200 lượt người và 378 doanh nghiệp tham dự tập huấn/1.240 doanh nghiệp mời, kinh phí thực hiện là 39 triệu đồng; trong đó có tổ chức hội nghị tập huấn hàng năm như sau: 

+ Năm 2009 mời 350 doanh nghiệp trong tỉnh mời tham gia tập huấn về chế độ bảo hiểm thất nghiệp và Nghị định số 96 của Chính Phủ, tuy nhiên chỉ có 43 doanh nghiệp với 83 người tham dự đạt 14,13% so với số đơn vị được mời.
+ Năm 2010 mời 200 doanh nghiệp trong tỉnh mời tham gia tập huấn các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội cho các doanh nghiệp, tuy nhiên chỉ có 55 doanh nghiệp với 78 người tham dự đạt 27,5% so với số đơn vị được mời.


+ Năm 2011 mời 480 doanh nghiệp, Sở ngành cấp tỉnh 04 đơn vị và 07 Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố mời tham gia tập huấn về tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, tuy nhiên chỉ có 168 doanh nghiệp với 232 người tham gia tập huấn, đạt 34% số đơn vị tham dự (168 đơn vị/490 đơn vị).
+ Năm 2012 mời 200 doanh nghiệp, Sở ngành cấp tỉnh 04 đơn vị và Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Phan Rang-Tháp Chàm mời tham gia tập huấn về tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, tuy nhiên chỉ có 112 doanh nghiệp với 120 người tham gia tập huấn, đạt 56% số đơn vị tham dự (112/200 đơn vị).
- Tổ chức cho người sử dụng lao động và người lao động (kể cả người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài) tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật lao động và các pháp luật khác có liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân để thực hiện đúng chính sách và pháp luật của nhà nước. Nhằm đưa pháp luật, chính sách của nhà nước đến với đại đa số người lao động và người sử dụng lao động, để người lao động và người sử dụng lao động hiểu quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, nghĩa vụ và trách nhiệm từ đó chấp hành đúng pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật để tôn trọng và thực hiện, đặc biệt là thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp kết quả đến nay việc tuân thủ pháp luật lao động ở các doanh nghiệp đã có chuyển biến tích cực.
- Thường xuyên tổ chức kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) việc chấp hành pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp về quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động, người sử dụng lao động qua đó kịp thời chấn chỉnh những sai sót (nếu có) trong việc tổ chức thực hiện pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp.
- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động hàng năm trên 50 doanh nghiệp/01 đợt và số doanh nghiệp tự kiểm tra (qua phiếu tự kiểm tra) trong 03 năm 2010-2012 hơn 500 lượt doanh nghiệp.
- Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giải đáp các thắc mắc về lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, công đoàn cho người sử dụng lao động và người lao động.

- Thực hiện đối thoại giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp: Tháng 9 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 3 cơ quan: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tổ chức đối thoại với 200 doanh nghiệp và các Sở, ngành liên quan, nhằm đánh giá tình hình thực hiện về pháp luật Lao động, Bảo hiểm xã hội, Công đoàn tại các doanh nghiệp và khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để có các biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định và tiến bộ, hạn chế các cuộc tranh chấp lao động và đình công.
IV. Đánh giá chung:
1. Ưu điểm:
- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm đưa kiến thức pháp luật đến người lao động và người sử dụng lao động qua đó đảm bảo quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ lao động nên được đông đảo người lao động và người sử dụng lao động hưởng ứng, tạo điều kiện thực hiện.

 - Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền các ngành phần lớn là cán bộ làm việc nhiều năm trong lĩnh vực chuyên môn của các ngành nên tương đối thuận lợi. Qua thực hiện công tác tuyên truyền từng bước trình độ của đội ngũ cán bộ phục vụ công tác này có nâng lên. 

 - Hệ thống các văn bản quản lý nhà nước về lao động - việc làm ngày càng hoàn thiện, nhiều Luật mới ra đời và đi vào cuộc sống như Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhiều văn bản hướng dẫn được ban hành nhằm từng bước hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động trong lĩnh vực lao động - việc làm. Nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của thị trường thông qua việc ban hành các chính sách cho nhóm lao động yếu thế, như các chế độ ưu đãi đối với lao động là người tàn tật, các cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật, lao động là người dân tộc thiểu số, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,… góp phần hỗ trợ người lao động tạo việc làm, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân:
- Tuy việc thực hiện công tác tuyên truyền luôn có sự phối hợp giữa các ngành liên quan. Nhưng do thực hiện nhiều nhiệm vụ công tác, một số cơ quan chưa tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kịp thời, cũng như đánh giá chưa đầy đủ nên việc tổng hợp để tổng kết, đánh giá chung còn chậm, chưa sâu;
- Các văn bản, chính sách về lao động, việc làm ra đời nhưng việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chưa đầy đủ, chưa thực sự theo sát thực tiễn, hiệu quả triển khai thực hiện chính sách còn chậm, lúng túng và hiệu quả đạt được thấp. Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách lao động chưa được thường xuyên, việc xử lý vi phạm chưa thực sự nghiêm minh, ảnh hưởng không tốt đến việc giải quyết việc làm và phát triển thị trường lao động;
- Hiện nay, phần đông người lao động của tỉnh ta còn mang thói quen, tập quán sản xuất nhỏ, thiếu năng động và sáng tạo, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp kém; kiến thức và kỹ năng làm việc theo nhóm hạn chế, ngại phát huy sáng kiến và chia xẻ kinh nghiệm làm việc, chưa tự giác tìm hiểu pháp luật nói chung và pháp luật về lao động nói riêng;
- Một bộ phận người sử dụng lao động chưa thấy rõ tầm quan trọng của Bộ luật lao động nên không tham gia và không cử người lao động, tổ chức công đoàn tham dự các lớp tập huấn đầy đủ. 
Nhìn chung, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phần lớn là cán bộ làm việc nhiều năm trong lĩnh vực chuyên môn của các ngành nên tương đối thuận lợi. Qua thực hiện công tác tuyên truyền từng bước trình độ của đội ngũ cán bộ phục vụ công tác này có nâng lên. Tuy nhiên về số lượng hiện nay vẫn còn mỏng so với nhiệm vụ, do chủ yếu kiêm nhiệm nên gặp khó khăn khi nhu cầu thực hiện công tác tuyên truyền ngày một mở rộng.

3. Một số bài học kinh nghiệm:
- Nên có cơ chế bố trí cán bộ chuyên trách phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để việc thực hiện công tác này đạt hiệu quả cao hơn;
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thông qua các đợt kiểm tra thực tế việc thực hiện pháp luật tại các doanh nghiệp sẽ rút được kinh nghiệm giúp công tác tuyên truyền hiệu quả hơn;
- Thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và người lao động để thông qua đó giải quyết kịp thời các kiến nghị, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người lao động khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất;
- Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các ngành chức năng với chủ doanh nghiệp để việc thực hiện công tác tuyên truyền được thuận lợi và mang lại hiệu quả cao hơn;
- Sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền thiết thực, nội dung ngắn gọn đầy đủ dễ nhớ, dễ hiểu, thu hút sự chú ý người nghe nhằm mang lại hiệu quả cao.
Phần III
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT 
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 
GIAI ĐOẠN II (2013- 2016)
Thực hiện Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp. 
Thực hiện Công văn số 2717/LĐTBXH-PC ngày 08/8/2012 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm 2016. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2013 đến năm 2016 với các nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:

1. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng của người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân;
2. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến pháp luật cho cán bộ tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và các luật khác có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động. 
II. Mục tiêu cụ thể: 

Đến năm 2016, đạt 80% người sử dụng lao động đựơc tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và 70% người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, các hợp tác xã, 100% lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động đựơc tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ của người lao động. 
III. Nội dung:
1. Hoạt động 1: 
Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nhà nước.
Tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động đến người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bồi dưỡng cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác có liên quan của các Sở, ban, ngành, Ban Quản lý khu công nghiệp và các huyện, thành phố.
1.1. Đơn vị thực hiện: 

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, các Sở, ngành liên quan, các cơ quan truyền thông và các huyện, thành phố. 
1.2. Nội dung hoạt động: 

a) Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của người lao động. 
- Chương trình bồi dưỡng: 
+ Đối với người mới bắt đầu làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thì tổ chức bồi dưỡng cả về kiến thức pháp luật lẫn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thời gian bồi dưỡng 02 ngày/khoá, trong đó 01 ngày cho chuyên đề pháp luật và 01 ngày cho kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 
+ Đối với người đã tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật chỉ tập trung bồi dưỡng về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cập nhật kiến thức pháp luật mới, thời gian 01 ngày/khoá.
- Đối tượng bồi dưỡng: Cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, tư vấn pháp luật lao động, trợ giúp pháp lý lao động, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từ các huyện, thành phố trở xuống và tại các Trung tâm Giới thiệu việc làm, các khu công nghiệp, khu chế xuất.
b) Tiêu đề hoạt động 1:
- Đối tượng tuyên truyền: 

Người sử dụng lao động, người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp và khoảng 100 lao động trong tỉnh đi làm việc ở nứơc ngoài hàng năm.
- Biện pháp thực hiện: 

+ Đối với người sử dụng lao động:

Cung cấp các văn bản pháp luật và tài liệu hướng dẫn thực hiện thông qua sách báo, internet kết hợp với việc tổ chức các cuộc hội thảo theo chuyên đề và giải đáp các vướng mắc, tổ chức hội nghị bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, thời gian, địa điểm để tổ chức việc tuyên truyền tại doanh nghiệp đạt hiệu quả.
 Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ của người lao động thành một chỉ tiêu trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp. 
+ Đối với người lao động trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:
Phát huy các hình thức truyền thống đã và đang đựơc áp dụng có hiệu quả, trong đó chú ý các hình thức như: tờ gấp, sách hỏi đáp pháp luật bỏ túi, tủ sách pháp luật, 15 phút truyền thanh pháp luật trong lúc nghỉ ăn trưa, ăn giữa ca....
Tăng cường giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ của người lao động bằng hình thức tuyên truyền miệng thông qua hoà giải viên lao động cấp huyện, báo cáo viên pháp luật, cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự của các khu công nghiệp, khu chế xuất; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thông, bản tin, áp phích, biểu ngữ nội bộ, thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể như Đảng, Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ…

Tổ chức cho người lao động tại các doanh nghiệp tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ của người lao động trên ti vi, trên báo, đài và tại các địa phương, cơ sở.
+ Đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài: Tổ chức các khoá giáo dục định hướng trước khi đi cho lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật Việt nam và các hiệp định, thoả thuận, hợp đồng đã ký kết và phong tục, tập quán pháp luật của nước nhận lao động, với thời lượng, chương trình và nội dung phù hợp với từng đối tượng (lao động có nghề, lao động chưa có nghề, lao động đi xuất khẩu lần hai…)
+ Hàng năm tổ chức đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Công đoàn. 


c) Hoạt động giám sát, đánh giá Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động. 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã thực hiện việc giám sát, đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của người lao động trong doanh nghiệp. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện theo quy định hiện hành. 

Hướng dẫn các doanh nghiệp tự kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá với cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 


2. Hoạt động 2: Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật lao động, Luật Công đoàn và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

2.1. Đơn vị thực hiện:


- Cơ quan chủ trì: Liên đoàn Lao động tỉnh.


- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Công đoàn các huyện, thành phố, các khu công nghiệp, khu chế xuất và tổ chức công đoàn cơ sở. 

2.2. Nội dung hoạt động: 


a) Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến chi tiết dựa trên tài liệu do Trung ương cung cấp phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế tại địa phương, doanh nghiệp.

b) Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ của người lao động trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.


- Chương trình bồi dưỡng:


  + Đối với người mới bắt đầu làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thì tổ chức bồi dưỡng cả về kiến thức pháp luật lẫn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thời gian bồi dưỡng 02 ngày/khoá, trong đó 01 ngày cho chuyên đề pháp luật và 01 ngày cho kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

  + Đối với người đã tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật chỉ tập trung bồi dưỡng về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cập nhật kiến thức pháp luật, thời gian 01 ngày/khoá. 


- Đối tượng bồi dưỡng: Đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, tư vấn pháp luật lao động, trợ giúp pháp lý lao động tại các huyện, thành phố, các khu công nghiệp, khu chế xuất và tại các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

c) Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ của người lao động làm việc trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.


- Biện pháp thực hiện; 

+ Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp và các Sở, ngành liên quan khác lập kế hoạch thực hiện theo từng địa bàn, từng quý, từng năm để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra.
+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt nam và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ của người lao động bằng các hình thức truyền thông đã và đang đựơc áp dụng  có hiệu quả như tờ gấp, sách hỏi đáp pháp luật bỏ túi, tủ sách pháp luật, 15 phút truyền thanh pháp luật trong lúc nghỉ ăn trưa; hình thức tuyên truyền miệng thông qua hoà giải viên lao động cơ sở, hoà giải viên lao động cấp huyện, báo cáo viên pháp luật, cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự của doanh nghiệp, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh nội bộ …


+ Tổ chức cho người lao động tại các doanh nghiệp tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ của người lao động trên ti vi, trên báo, đài và tại các địa phương, cơ sở. 

+ Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật liên quan thành nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm và chỉ tiêu thi đua của tổ chức công đoàn các cấp. 

+ Tổ chức đối thoại trực tiếp với các tổ chức doanh nghiệp, người lao động về các khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực pháp luật lao động, Bảo hiểm xã hội, Công đoàn.


3. Hoạt động 3: Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật lao động, Luật Hợp tác xã và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động và người sử dụng lao động tại các Hợp tác xã hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.


3.1. Cơ quan thực hiện:


- Cơ quan chủ trì: Liên minh Hợp tác xã Ninh Thuận.


- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, các Sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố. 

3.2. Nội dung hoạt động: 


a) Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của Hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ của người lao động trong hợp tác xã hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. 
- Chương trình bồi dưỡng; 


+ Đối với người mới bắt đầu làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thì tổ chức bồi dưỡng cả về kiến thức pháp luật lẫn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thời gian bồi dưỡng 02 ngày/khoá, trong đó 01 ngày cho chuyên đề pháp luật và 01 ngày cho kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 


+ Đối với người đã có thời gian làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chỉ tập trung bồi dưỡng về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cập nhật kiến thức pháp luật, thời gian 01 ngày/khoá. 

- Đối tượng bồi dưỡng: Tuyên truyền viên, báo cáo viên các huyện, thành phố theo sự chỉ đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

b) Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật lao động, Luật Hợp tác xã và các pháp luậtkhác liên quan tới hoạt động Hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ của người lao động trong hợp tác xã hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. 

- Biện pháp thực hiện: 

+ Liên minh Hợp tác xã Ninh Thuận chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp lập kế hoạch thực hiện theo từng địa bàn, từng quý, từng năm để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra. 


+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của Hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động thông qua hình thức sách báo, tài liệu, Internet, các cuộc thảo luận theo chuyên đề và giải đáp các vướng mắc; kết hợp với kiểm tra, khen thưởng, xử lý vi phạm thích đáng. 

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của Hợp tác xã, quyền và nghĩa vụ của người lao động bằng hình thức tuyên truyền miệng thông qua hoà giải viên lao động cấp huyện, báo cáo viên pháp luật của Liên minh Hợp tác xã, cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự của Hợp tác xã tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh nội bộ; các tài liệu tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ hiểu dưới dạng tờ gấp, sách hỏi đáp pháp luật bỏ túi, tủ sách pháp luật… Tổ chức cho người lao động tại các hợp tác xã tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của Hợp tác xã, quyền và nghĩa vụ của người lao động trên ti vi, trên báo, đài tại các địa phương, cơ sở. 

+ Tổ chức đối thoại trực tiếp với các xã viên Hợp tác xã.

IV. Tiến độ: 

1. Năm 2013: 


- Hệ thống lại những văn bản pháp luật cần tiếp tục tuyên truyền phổ biến.

- Cập nhật những văn bản mới có nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động, soạn thảo và triển khai tập huấn về Bộ luật lao động.

- Tổ chức tập huấn Bộ luật lao động mới. 
2. Năm 2014:


- Cập nhật, triển khai các quy định mới của Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các Bộ ngành khác có liên quan.
- Tiếp tục triển khai tập huấn về Bộ luật lao động mới có sửa đổi và bổ sung. 

- Triển khai theo từng hoạt động của kế hoạch. 


- Tổ chức cuộc thi viết hoặc Hội thi cho người lao động trong các doanh nghiệp tìm hiểu về pháp luật lao động và các pháp luật khác có liên quan. 
3. Năm 2015 và năm 2016: 


- Tiếp tục tuyên truyền và phổ biến Bộ luật lao động mới và một số văn bản pháp lý có liên quan. 

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch giai đoạn II ( 2013-2016 ).

V. Kinh phí: 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định tại Thông tư liên tịch 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 về việc hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc mức chi thù lao giảng viên, báp cáo viên các cấp và Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 03/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định một số mức chi thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan lập dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện Kế hoạch và quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành. 

VI. Tổ chức thực hiện: 

1. Tổ chức điều hành kế hoạch:


- Thành lập Ban Điều hành kế hoạch do Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội làm Trưởng ban thường trực, các thành viên là đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên minh Hợp tác xã. 

- Tổ thư ký giúp việc Ban Điều hành do Trưởng ban quyết định thành lập. 


- Các cơ quan, tổ chức được phân công chủ trì các hoạt động của kế hoạch thành lập Tổ công tác hoặc bộ phận chuyên trách để phối hợp với Ban Điều hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành và quản lý việc triển khai thực hiện các hoạt động đó. 

- Trên cơ sở kế hoạch giai đoạn 2013-2016 này, hàng năm các Sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể có nội dung, phân công đơn vị chủ trì, đối tượng tham gia, thời điểm tiến hành, kinh phí thực hiện trình Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí triển khai. 

2. Phân công trách nhiệm: 


- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Là cơ quan chủ trì thực hiện kế hoạch, tổ chức phối hợp, kiểm tra, đánh giá, tổng kết hoạt động chỉ đạo điểm và nhân điển hình trên phạm vi toàn tỉnh; chủ trì thực hiện Hoạt động 1 của Kế hoạch. 

- Liên đoàn Lao động tỉnh: Chủ trì thực hiện Hoạt động 2; tham gia các hoạt động chung của Kế hoạch. Định kỳ hàng quý, năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh ( qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) để theo dõi chỉ đạo.


- Liên minh Hợp tác xã: Chủ trì thực hiện Hoạt động 3; tham gia các hoạt động chung của Kế hoạch. Định kỳ hàng quý, năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) để theo dõi chỉ đạo.


- Sở Tư pháp: Tư vấn về phương pháp thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác đào tạo cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Định kỳ hàng quý, năm, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) để theo dõi chỉ đạo.


- Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã thực hiện giám sát, đánh giá việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hướng dẫn sử dụng và quyết toán kinh phí đúng quy định. Định kỳ hàng quý, năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) để theo dõi chỉ đạo.


- Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thẩm định và biên soạn in ấn các tài liệu liên quan đến tuyên truyền quy định pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; cùng với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện việc xây dựng, củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục thông tin phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Định kỳ hàng quý, năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) để theo dõi chỉ đạo.


- Các Sở, ngành liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã triển khai các hoạt động của Kế hoạch này. Định kỳ hàng quý, năm, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) để theo dõi chỉ đạo.


- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan triển khai các hoạt động của Kế hoạch này.

- Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các Hợp tác xã: Có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Kế hoạch này./.

Nơi nhận:                                                                                         KT. CHỦ TỊCH
- Các Bộ: LĐTBXH, TP, TC;     (b/c)                                                       PHÓ CHỦ TỊCH
- T.T Tỉnh uỷ, T.T HĐND tỉnh;

- CT, PCT UBND Tỉnh Võ Đại;

- Như điểm 2 Mục VI phần III;                                                                            (đã ký)
- Đài PT&TH tỉnh, Báo NT;

- VPUB: CVP, PVP (N.V.Nhựt);


                                 
- Lưu: VT, VX.  N.A.M                                                                                    
                                                                                                  Võ Đại
PAGE  
5

